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BÁO CÁO
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NĂM HỌC 2022 – 2023

Thực hiện Công văn số 1507/SGDĐT-VP ngày 06/06/2023 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Hải Phòng về việc tổng kết, báo cáo triển khai nhiệm vụ ứng
dụng CNTT, chuyển đổi số và công tác thống kê giáo dục năm học 2022-2023.
 Trường TH&THCS Vạn Hương báo cáo nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và công tác thống kê giáo dục năm học 2022-2023 như sau:
I. Tình hình chung 
1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
         - Tổng số: 46, trong đó 39 biên chế, 07 hợp đồng ( Lao công, bảo vệ, nhân viên nấu ăn.
        CBQL: 03, Giáo viên: 34; Nhân viên: 09.
-Trình độ chuyên môn ( Tính theo biên chế: 2/39 trên chuẩn( 5%); 35/39 đạt chuẩn ( 90%); 2/39 chưa chuẩn (5%), trong đó 01 đã đi học lớp bồi dưỡng nâng chuẩn trong hè 2022, 01 ở độ tuổi trên 50.. 
2. Tổng số lớp, học sinh 
- Tổng số lớp: 19 lớp( Bậc THCS: 08 lớp, Bậc TH: 11 lớp).
- Tổng số học sinh: 662  học sinh( Bậc THCS: 326, bậc TH: 336) 
3. Thiết bị phục vụ công tác quản lý, giảng dạy:
- Tổng số máy vi tính đang được sử dụng: 60 máy
+ Số máy tính phục vụ cho giáo viên, học sinh: 45
+ Số máy tính phục vụ cho nhân viên: 02
+ Số máy vi tính phục vụ quản lý: 06
+ Số máy vi tính kết nối Internet: 60
- Tivi: 22 chiếc.
- Máy in: 06 chiếc.
4. Thuận lợi, khó khăn
4.1 Thuận lợi:
- Được sự chỉ đạo trực tiếp và hướng dẫn cụ thể, đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin của Phòng Giáo dục và đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, dạy và học.
- Nhà trường đầu tư cơ sở vật chất tối thiểu cho các lớp như: máy tính, ti vi. 100% các lớp khối TH được trang bị máy soi vật thể
- 100% CBGV đã có máy tính để soạn giáo án và biết khai thác thông tin trên Internet.
- Nhà trường có đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, tiếp cận CNTT nhanh.
- 100% cán bộ, giáo viên có chứng chỉ tin học A trở lên.
4.2. Khó khăn.
- Trường mới sáp nhập nên còn khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành
- Điều kiện CSVC: các máy tính ở phòng tin học lâu ngày lên hay bị hỏng, các thiết bị hiện đại phục vụ cho CNTT còn ít.
- Một số giáo viên tuổi cao việc tiếp cận ứng dụng CNTT trong dạy học và tự nghiên cứu còn hạn chế.
- Giáo viên dạy Tin học còn phải kiêm nhiệm quá nhiều công việc nên không có thời gian đầu tư co phát triển CNTT trong nhà trường.
- Cấp trên triển khai nhiều hệ thống, phần mềm tronng quản lý song các hệ thống chưa đồng bộ.
- Bậc Tiểu học không có giáo viên dạy Tin học nên triển khai giảng dạy Tin học và CNTT bậc TH còn lúng túng.
II. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ
1. Công tác chỉ đạo điều hành
- Nhà trường phổ biến, quán triệt và triển khai Công văn số 3020/SGDĐT-VP ngày 30/9/2022 và Kế hoạch số 15/KH-GD&ĐT ngày 30/01/2023 về thực hiện công tác cải cách hành chính ngành giáo dục đào tạo năm 2023 tới toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi giáo viên, nhân viên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ;
- Nhà trường đã ban hành các Kế hoạch ứng dụng CNTT và chuyển đổi số năm học 2022-2023; Quyết định số 20/QĐ- TH&THCSVH ngày 8/6/2023 về việc thành lập hội đồng tự đánh giá mức độ chuyển đổi số năm học 2022-2023. Hội đồng tiến hành tự đánh giá dựa trên các hồ sơ, minh chứng cụ thể và ghi chép biên bản đầy đủ, đúng quy định. Các văn bản trên được nhà trường triển khai cho CBGVNV dưới hình thức tổ chức tại các cuộc họp Hội đồng, được công khai trên nhóm Zalo của đơn vị đầy đủ.
2. Một số kết quả nổi bật về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số
* Kết quả tự đánh giá:
- Nhóm tiêu chí I: Chuyển đổi số trong dạy, học: đạt 52/100 điểm; đáp ứng mức độ 2.
- Nhóm tiêu chí II: Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục: đạt 54/100 điểm; đáp ứng mức độ 2.
        * Ưu điểm:
         + Nhà trường chú trọng bồi dưỡng đội ngũ (cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh) có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Trước hết là kỹ năng sử dụng CNTT, kỹ năng an toàn thông tin, kỹ năng khai thác, sử dụng hiệu quả các ứng dụng phục vụ công việc dạy - học hàng ngày.
         + Trong quản lý giáo dục, nhà trường đã triển khai số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung từ sở GDĐT, phòng GDĐT đến nhà trường. Hiện nay đã số hóa và định danh dữ liệu của giáo viên và học sinh. Cơ sở dữ liệu này vừa qua cũng đã hỗ trợ đắc lực công tác tuyển sinh và thống kê, báo cáo trong toàn trường. Nhà trường đã sử dụng phần mềm quản lý trường học, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, duyệt giáo án và hầu hết cán bộ, giáo viên, nhân viên đều vận dụng hiệu quả, tích cực.
          + Về dạy - học, 100% giáo viên toàn trường sử dụng thành thạo CNTT; tham gia, đóng góp chia sẻ học liệu vào kho học liệu số của nhà trường và của ngành giáo dục; tham gia làm bài giảng điện tử e-learning có chất lượng, tham gia xây dựng ngân hàng đề, câu hỏi trắc nghiệm …góp phần xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh việc học tập suốt đời.
* Bài học kinh nghiệm
          - Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, thông suốt về tư tưởng và quyết tâm hợp lực thực hiện chuyển đổi số trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.
· Ban giám hiệu nhà trường quan tâm, giám sát thường xuyên việc
thực hiện các tiêu chí về mức độ chuyển đổi số để có những chỉ đạo kịp thời. Bổ sung các trang thiết bị giảng dạy, học tập 
  - Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường trau dồi kinh nghiệm cũng như trang bị kiến thức về công nghệ thông tin để đáp ứng kịp thời cho công tác giảng dạy và quản lí hồ sơ học sinh trên phần mềm trực tuyến.
3. Một số kết quả ứng dụng CNTT và chuyển đổi số cụ thể:
3.1. Kết quả ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong đổi mới nội dung,
phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
Kết quả triển khai hình thức dạy học trực tuyến, dạy học trực tuyến kết hợp dạy học trực tiếp:
· Việc duy trì sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến (LMS):
Nhà trường triển khai dạy học trực tuyến kết hợp dạy học trực tiếp trên phầm mềm Microsoft team Team tới 100% CBGV và HS toàn trường (thực hiện năm học 2021-2022).
- Việc triển khai thi, kiểm tra, đánh giá trên phòng máy tính: chưa thực hiện được.
- Tổng số học liệu (được người đứng đầu CSGD phê duyệt theo bậc học) hiện có: 10 học liệu.
3.2. Kết quả ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong đổi mới phương thức quản trị CSGD và quản lý nhà nước về giáo dục
- Việc triển khai phần mềm quản trị trường học: Nhà trường triển khai các phần mềm quản trị nhà trường như:
+ CSDL ngành: QL hồ sơ GV, HS, đánh giá HS.
+ Misa: Kế toán, QLCB, QL tài sản, thu tiền HS.
+ Temis: Đánh giá chuẩn HT, PHT, GV
+ Quản lý hồ sơ chuyên môn.
+ LMS: Bồi dưỡng CB, GV.
+ Phổ cập GD: Hỗ trợ trong công tác điều tra, thống kê tình hình phổ cập giáo dục theo từng độ tuổi.
+ Tuyển sinh đầu cấp.
+ Tuyển sinh vào 10. 
+ EnetViet: Ứng dụng liên lạc trực tuyến tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành GD&ĐT, kết nối gia đình và nhà trường.
· Việc triển khai sổ điểm điện tử, học bạ điện tử: có triển khai với 100% HS.
		Trong đó, số giáo viên đã được cấp chữ ký số: 05( thử nghiệm).
- Việc triển khai dịch vụ thu phí dịch vụ giáo dục theo hình thức không dùng tiền mặt: Chưa thực hiện
3.3. Hạ tầng, thiết bị phục vụ dạy tin học, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số
- Nhà trường có mạng wifi cung cấp miễn phí cho cán bộ, giáo
viên và học sinh.
- Phòng phát triển học liệu (phòng studio): Không  có.
- Đáp ứng yêu cầu dạy môn tin học theo mức 2.
3.4. Việc tổ chức triển khai công tác báo cáo thống kê giáo dục
Nhà trường đã triển khai thu thập, cập nhật thông tin vào hệ thống CSDL ngành giáo dục để tổng hợp thực hiện báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 về chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở GDĐT, BộGDĐT: các Báo cáo thống kê kỳ đầu năm và Báo cáo thống kê kỳ cuối đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, nộp báo cáo đúng hạn.
	Đến thời điểm hiện tại: nhà trường có 100% GV đã đồng bộ số định danh cá nhân với CSDLQG về Dân và 05 HS chưa đồng bộ được số định danh cá nhân với CSDLQG về Dân cư (do Bố mẹ bỏ nhau, không có Giấy tờ, không có Giấy khai sinh).
3.5. Kết quả phát triển nguồn nhân lực số phục vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và làm công tác thống kê trong ngành giáo dục
- Số lượng giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức, quản lý các hoạt động dạy học kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến: 16 giáo viên, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số lượng giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thiết kế bài giảng eLearning, video bài giảng, thiết bị dạy học số: 34 giáo viên, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số lượng cán bộ, giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng quản lý, triểnkhai có hiệu quả các phần mềm quản trị trong cơ sở giáo dục: 39 cán bộ, giáo viên, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số lượng cán bộ, giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin: 39 cán bộ, giáo viên, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số lượng cán bộ chuyên trách về CNTT và chuyển đổi số được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, an toàn thông tin: 4 cán bộ chuyên trách, chiếm tỷ lệ 10%.
III. Dự kiến nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chính về triển khai ứng dụng CNTT năm học 2023-2024
[bookmark: bookmark23]- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ phụ trách CNTT trường học nhằm đẩy mạnh công tác chỉ đạo CNTT từ trường đến các tổ nhóm chuyên môn.
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]-  Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong các hoạt động giáo dục và đào tạo và các kết quả ứng dụng CNTT đã đạt được.
[bookmark: bookmark26]- Xây dựng, cập nhật quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, sử dụng hệ thống; triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; có các hình thức khen thưởng cá nhân làm tốt; có nhắc nhở, phê bình cá nhân chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
[bookmark: bookmark27]- Cân đối nguồn ngân sách được cấp để tiếp tục đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị CNTT, phần mềm dạy học, phần mềm quản lý, phần mềm truyền thông giáo dục...
[bookmark: _GoBack]IV. Đề xuất, kiến nghị
· Đề nghị Phòng GD&ĐT có kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng việc đánh giá mức độ chuyển đổi số cho đội ngũ CBQL và GV, NV các trường trên địa bàn. Đồng thời xây dựng mô hình điểm việc đánh giá mức độ chuyển đổi số để các trường học tập những các làm hay, sáng tạo trong việc xây dựng và triển khai có hiệu quả công tác chuyển đổi số.
· Cấp trên tiếp tục bổ sung kinh phí để xây dựng hạ tầng mạng, trang thiết bị CNTT, đường truyền, dịch vụ Internet tốc độ cao đồng bộ cho nhà trường.
·  Bổ sung 01 giáo viên Tin học cho đội ngũ bậc tiểu học.
· Hiện có quá nhiều phần mềm quản lý, nhiều hòm thư điện tử…không đồng bộ gây khó khăn trong việc sử dụng và quản lý (cần hợp nhất sử dụng 1 tài khoản thư điện tử).

	Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.
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